NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN KHỐI 9
(TỪ 02/03/2020 đến 14/03/2020)
ĐẠI SỐ

CHƯƠNG III:HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

I.Dạng 1:Giải hệ phương trình

 Bài 1 /Giải hệ phương trình:

    a/

[image: image61.wmf]2

hp

U

.

2

P

P

R

=




b/  

  c/
[image: image3.wmf]î

í

ì

=

-

=

+

-

y

x

xy

y

x

)

5

(

2

)

10

)(

5

(


Bài 2/ Giải hệ phương trình:
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Bài 3/ Giải hệ phương trình:

a)[image: image10.png]
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II.Dạng 2:Giải bài toán bằng cách lập phương trình

*Loại 1:Hình chữ nhật

Diện tích hcn:dài.rộng
Chu vi hcn:(dài+rộng).2

Bài 1/ Một miếng đất hình chữ nhật có diện tích lúc đầu 100m2. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5m thì diện tích lúc sau tăng 50m. Tính chiều dài và chiều rộng lúc đầu.

Bài 2/ Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng.Nếu tăng chiều dài 5m và giảm chiều rộng 5m thì diện tích giảm đi 33m2.Tìm các kích thước rộng của khu vườn đó.

Bài 3/ Một thửa ruộng hình chữ nhật , nếu tăng chiều dài thêm 2m, chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 100m2. Nếu giảm cả chiều dài lẫn chiều rộng đi 2m thì diện tích giảm đi 68m2. Tính diện tích thửa ruộng đó 


Bài 4/ Tính chu vi của một khu đất hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng chiều rộng 7m và giảm chiều dài 9m thì diện tích giảm 13m2 ;nhưng nếu tăng chiều rộng 9m và giảm chiều dài 7m thì diện tích tăng 47m2 ?  

Bài 5/ Một mảnh vườn hình chữ nhật nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và chiều dài thêm 2 m thì diện tích tăng thêm 60 m2. Nếu giảm chiều rộng đi 3 m và chiều dài 5 m thì diện tích giảm đi 85 m2. Tính diện tích của mảnh vườn.

*Loại 2:Chuyển động

-Quãng đường=Vận tốc.Thời gian

-Vận tốc=Quãng đường :Thời gian

-Thời gian=Quãng đường:Vận tốc

-Gọi x;y là đề bài yêu cầu tìm.


Bài 1/Tìm vận tốc của xe ô tô và quãng đường AB biết rằng nếu xe tăng tốc thêm 12km/h thì sẽ đến B sớm hơn 1h;nếu xe giảm vận tốc đi 12km/h thì đến B trễ hơn 2h.

Bài 2/ Lúc 7 giờ hai vận động viên xe đạp cùng xuất phát cùng hướng tại 1 điểm trên 1 vòng tròn đua có chu vi 4 km với vận tốc không đổi lần lượt là 30 km/h và 35km/h. Hỏi lần đầu tiên 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ ? 

Bài 3/ Mỗi sáng, Bình và Minh chạy bộ cùng chiều trên một con đường hình tròn chu vi 2km quanh bờ hồ. Vận tốc trung bình của Bình và Minh lần lượt là 9km/h và12km/h. Hỏi sau bao lâu thì hai bạn lại găp nhau tính từ lúc xuất phát? Biết rằng Bình và Minh chọn cùng 1 vị trí để xuất phát và hai bạn chưa dừng chân nghỉ trên đường. ( 1đ)

*Loại 3:Tổng quát:

Bài 1/ Năm nay, tổng số tuổi của An và mẹ là 36 tuổi. Hai năm sau tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi của An. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi.


Bài 2/  Lớp An có tất cả 45 học sinh và số học sinh nam bằng 3/2 số học sinh nữ. Hỏi: lớp An có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?



Bài 3/Trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 15 em. Khi tham gia trò chơi có 24 bạn nam và 24 bạn nữ tham gia.Số bạn nam không tham gia gấp đôi số bạn nữ không tham gia..Hỏi trong buổi sinh hoạt ngoại khóa có bao nhiêu bạn nam? Bao nhiêu bạn nữ?

Bài 4/Gia đình bạn An và Bo đi xem chương trình ca nhạc. Gia đình An mua 4 vé cho người lớn và 2 vé cho trẻ em hết 1,5 triệu, còn gia đình Nhi mua 2 vé cho người lớn và 3 vé cho trẻ em hết 1,05triệu. Hỏi giá vé mỗi loại?

Bài 5/Bác Tư mua 1 thùng trái cây cân nặng 16kg gồm táo và xoài. Táo giá 50.000 đ/kg, xoài giá 70.000 đ/kg. Hỏi Bác Năm mua bao nhiêu kg táo và xoài mỗi loại biết rằng giá tiền của thùng trái cây là 900.000

ÔN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG III

ĐỀ 1 

Bài 1/ Giải hệ phương trình
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Bài 2/ Một thửa ruộng hình chữ nhật , nếu tăng chiều dài thêm 2m, chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 100m2. Nếu giảm cả chiều dài lẫn chiều rộng đi 2m thì diện tích giảm đi 68m2. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Bài 3/ Bạn An đến cửa hàng mua 5 cuốn tập gồm 2 loại 96 trang và 200 trang hết 56 000 đồng. Hỏi bạn An mua bao nhiêu cuốn mỗi loại biết rằng cuốn tập 96 trang giá 8000 đồng và cuốn tập 200 trang giá 16000 đồng.
Bài 4/ Giải hệ phương trình:[image: image22.png]



ĐỀ 2 

Bài 1:Giải hệ phương trình (6 đ)
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Bài 2/ Cho mảnh vườn hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều dài 2m ,tăng chiều rộng 4m thì diện tích mảnh vườn tăng 28m2,còn nếu tăng chiều dài đi 3m,giảm chiều rộng 2m thì diện tích mảnh vườn không đổi.Tình diện tích mảnh vườn.

Bài 3/ Bạn An phải làm bài thi môn Toán với 80 câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng bạn đó được 4 điểm. Với mỗi câu trả lời sai bạn đó bị trừ 2 điểm. Tổng số điểm bạn đạt được là 224 điểm. Hỏi bạn An làm được bao nhiêu câu trả lời đúng, bao nhiêu câu trả lời sai?

Bài 4/Giải hệ phương trình: 
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HÌNH HỌC

DẠNG 1: THỰC TẾ TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC


Bài 1: Tính chiều cao của một ngôi nhà có bóng trên mặt đất dài 3m và có tia sáng từ đỉnh tạo với mặt đất một góc bằng 600.

Bài 2: Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc 500km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 
[image: image29.wmf]0
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. Hỏi sau 1,2 phút máy bay lên cao được bao nhiêu kilômét theo phương thẳng đứng.  
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Bài 3/ Một chiếc máy bay cất cánh với vận tốc 220km/h theo phương có góc nâng 230 so với mặt đất. Hỏi sau khi cất cánh 2 phút thì máy bay ở độ cao bao nhiêu?

	Bài 4/Từ đỉnh một tòa nhà cao 45m, người ta nhìn thấy 1 ô tô đang đỗ dưới 1 góc nghiêng xuống là  
[image: image30.wmf]0
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 . Hỏi ô tô đang đỗ cách tòa nhà đó khoảng bao nhiêu mét?
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Bài 5: Một người có mắt cách mặt đất 1,4m, đứng cách tháp Eiffel 400m nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng 39o. Tính chiều cao của tháp ( làm tròn đến mép ).
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Bài 6/  Tính chiều cao CH của tháp ở bên kia sông biết  AB = 25m ; 
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 và ba điểm A, B, H thẳng hàng. (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

[image: image57.jpg]


Bài 7/ Tính chiều cao của một ngọn núi cho biết tại hai điểm cách nhau 1km trên mặt đất người ta nhìn thấy đỉnh núi với góc nâng lần lượt là 40o và 32o. 

DẠNG 2: ỨNG DỤNG ĐỊNH LÍ PITAGO

Bài 1  (1đ )Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà không ? Biết chiều cao từ mặt đất đến trần nhà cao 21 dm và tủ có kích thước 4 dm x20dm.
[image: image58.jpg]
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Bài 2: (1 điểm)Một khung mái nhà hình (ABC cân tại A.  Để kết cấu mái thêm chắc chắn, người ta gắn thêm 1 cây chống xiên MN như hình vẽ. Tính chiều dài cây xiên MN biết AM=3m, BC=8m.

Bài 3 (1 điểm). Một cây cau bị gió bão làm gãy ngang thân, ngọn cây cách gốc 3m. Tính chiều cao của cây cau biết điểm gãy cách gốc 4m? 
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Bài 4: (1,0 điểm) Ở hình vẽ bên, quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là 60km, quãng đường từ tỉnh B đến tỉnh C là 80km. Hỏi nếu một người đi xe từ từ tỉnh A đến tỉnh C với vận tốc là 50km/h thì sẽ mất bao nhiêu giờ? 

Bài 5/ (1 điểm) Trong một trận bão lớn, một cây cổ thụ bị gãy ngang thân, ngọn cây chạm đất cách gốc 10m, đoạn cây còn lại người ta đo được 12m. Hỏi lúc đầu cây cao bao nhiêu mét? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

DẠNG 3:ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1/ Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R) kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC (B, C là tiếp điểm) xuống đường tròn. Gọi H là giao điểm của BC và OA.

a) Chứng minh: OA vuông góc với BC ?

b) Kẻ đường kính BD của (O).Chứng minh:DC//OA

c) Gọi E là giao điểm thứ 2 của AD với (O). Chứng minh: AD.AE = AH.AO ?

Bài 2/ Từ 1 điểm M nằm ngoài (O) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là tiếp điểm). Đường thẳng vuông góc với AM tại M cắt đường thẳng OB tại N.

a) Chứng tỏ OM là đường trung trực của AB.

b) Chứng tỏ NM = NO.

c) Vẽ đường kính AC của (O), MC cắt (O) tại điểm thứ hai là D. Gọi H là giao điểm của OM và AB. Chứng tỏ 
[image: image34.wmf]MHD
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 đồng dạng 
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Bài 3/Cho đường tròn tâm O,bán kính R.Từ một điểm A bên ngoài đường tròn (O) sao cho OA=2R;kẻ 2 tiếp tuyến AB;AC đến (O)(B;C là các tiếp điểm)

a/Cm:OA 
[image: image36.wmf]^

BC tại H

b/Kẻ đường kính BD.Cm:CD//OA

c/Từ C kẻ CK
[image: image37.wmf]^

BD(K
[image: image38.wmf]Î

BD).Cm:AC.CD=CK.AO

Bài 4/ Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB.Kẻ hai tiếp tuyến Ax và By của (O) và tiếp tuyến thứ ba tiếp xúc với đường tròn (O) tại M và cắt Ax;By lần lượt tại C và D.

a/Cm: 
[image: image39.wmf]D
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 vuông

b/Cm:AC.DB=R2
c/Gọi N là giao điểm của BC và AD.Cm:AC.ND=DB.NA và MN//AC

Bài 5/Cho nửa đường tròn (O;R),đường kính AB,M là một điểm trên nửa đường tròn ,tiếp tuyến tại M cắt tiếp tuyến tại A và B ở C và D.Chứng minh:

a/CD=AC+DB và 
[image: image40.wmf]D

COD vuông.

b/AC.BD=R2
c/AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD.
NỘI DUNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 9 (TỪ 2/3 ĐẾN 14/3/2020)

	TÊN BÀI HỌC
	NỘI DUNG TRỌNG TÂM

	Làng – Kim Lân
	1. Tác giả, tác phẩm

- Nhà văn Kim Lân có tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1920. Quê Bắc Ninh.

- Sở trường viết truyện ngắn.Am hiểu và gắn bó với đời sống của nông dân.

- Tác phẩm Làng được sáng tác trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Truyện đã diễn tả chân thực và sinh động tình yêu làng quê của ông Hai - một người dân rời làng đi tản cư trong thời kỳ kháng chiến.

2. Nhân vật ông Hai 

* Yêu làng
+  Khoe làng ông giàu đẹp -  tự hào hãnh diện về làng, khoe  không khí cách mạng của làng sôi nổi.

+  Vì cách mạng, ông buộc phải tản cư, ở nơi tản cư ông luôn khoe về làng mình. Khi kể say sưa, 2 con mắt sáng, cái mặt biến chuyển.

- Đang ở phòng thông tin, tâm trạng phấn chấn “ruột gan ông cứ múa cả lên”.Ông vui vì không khí của kháng chiến thắng lợi bao nhiêu thì tin làng chợ Dầu theo Tây lại làm cho ông buồn và đau khổ bấy nhiêu.

+ Thái độ, tâm trạng.

- Quay phắt lại, lắp bắp hỏi.=>  Cực kỳ đau khổ.

- Cổ ông lão nghẹn đắng cả lại, da mặt tê rân rân, ông lặng đi tưởng không thở được, một lúc sau ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi giọng lạc hẳn đi.

- Cúi gằm mặt, về nằm vật ra giường, nước mắt trào ra, ông rít lên, rồi ngờ ngợ, một loạt các câu hỏi, rồi trằn trọc ngủ.
+ Nội tâm: day dứt, trằn trọc: Không biết đi đâu về đâu.Về làng không được(làng theo giặc). Đi đâu, ở đâu người ta cũng đuổi.Ông chẳng biết nói cùng ai, đành thủ thỉ nói với con cho vơi đi sự đau khổ.

-  Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má.
=> Đau đớn tủi nhục khi nghe tin làng theo giặc. Ông là người yêu làng, yêu nước, yêu kháng chiến.

* Khi nghe tin cải chính
+ Thái độ: hồ hởi vui vẻ

+ Nét mặt: tươi vui rạng rỡ hẳn lên.

+ Hành động: chia quà cho con; công khai đi báo tin nhà ông bị Tây đốt.

- Ông lật đật, bô bô… 3 lần lật đật cùng với động tác.

“Múa tay lên mà khoe”( lại khoe)

- Ra láo!Láo hết!Toàn là sai sự mục đích cả!

=> Niềm vui sướng hạnh phúc choáng ngợp tâm trí của ông.

- Ông Hai yêu làng yêu nước tha thiết. Niềm tin của ông vào kháng chiến, tin vào Bác Hồ… khiến người đọc cảm động.

- Ông Hai chỉ là một người nông dân bình thường nhưng biết hi sinh cái riêng vì kháng chiến. Điều đó cho thấy cuộc kháng chiến chống Pháp đã đi sâu vào tiềm thức của người dân để trở thành cuộc kháng chiến của toàn dân. Đó chính là sự tinh tế, tài tình của Kim Lân.

- Ngôn từ mộc mạc, tự nhiên, hợp lý (phù hợp với tính cách người nông dân), thể hiện sự am hiểu đời sồng, ngòi bút tinh tế của tác giả.

3. Tổng kết

a. Về nghệ thuật

Truyện được xây dựng bằng diễn biến tâm trạng, tâm lý thích khoe làng của ông Hai

- Truyện có sức thuyết phục và ý nghĩa sâu sắc.

- Truyện được xây dựng trên cơ sở tình quê, tình yêu quê hương của một người có tinh thần kháng chiến, nên niềm vui nỗi buồn đều thấm thía.

- Ngôn ngữ nhân vật được miêu tả nhuần nhị, lời nói độc đáo thể hiện một năng lực miêu tả sắc sảo.

- Khắc hoạ diễn biến tâm lý nhân vật thành công.

- Tình huống điển hình, nhân vật bộc lộ tính cách rõ nét.

b. Về nội dung

Tình yêu làng, yêu nước tha thiết của ông Hai gắn liền với niềm vui, nỗi buồn, sướng khổ của ông trong quá khứ và hiện tại.



	Lặng lẽ Sa-pa, Nguyễn Thành Long
	1. Tác giả - tác phẩm

- Nhà văn Nguyễn Thành Long (1925-1991), quê quán: Quảng Nam.

- Ngoài truyện, bút kí, ông còn làm thơ, viết phê bình văn học.

Tác phẩm: Viết nhân chuyến đi công tác Lào Cai (1970) trong tập “Giữa trong xanh” in 1972,

2. Cốt truyện và nhân vật
- Cốt truyện: đơn giản với một tình huống độc đáo: cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh thanh niên và đoàn khách.

- Cuộc gặp gỡ tình cờ, thuận lợi cho việc giới thiệu nhân vật chính là anh thanh niên, anh thanh niên được hiện ra qua cái nhìn và ấn tượng của các nhân vật khác.

3. Nhân vật anh thanh niên

- Sống một mình trên đỉnh Yên Sơn 2600m

- Người cô độc nhất thế gian

- Làm nghề khí tượng kiểm vật lý địa cầu.

=> Tình huống gặp gỡ làm quen bất ngờ, thú vị, có tác dụng gieo vào lòng người đọc, các nhân vật ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ, hấp dẫn.

- Tầm vóc nhỏ bé.

- Nét mặt rạng rỡ

- Gói thuốc làm quà cho vợ bác lái xe

- Mừng quýnh vì sách

- Tặng hoa cho cô gái

- Pha trà ngon mời khách.

=> Thể hiện sự cởi mở, chân thành, ân cần, chu đáo của anh thanh niên.

Ông hoạ sĩ ngạc nhiên khi thấy:

- Một vườn hoa thược dược tươi tốt

- Một căn nhà sạch sẽ với bàn ghế…

- Cuộc đời riêng của anh thu dọn trong góc với một chiếc giường, một bàn học và một giá sách.

- Nuôi gà, vườn thuốc quý, trồng hoa.

- Đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất.

=> Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu, chính xác.

- Say sưa, dù bất kể thời tiết thế nào cũng không bỏ một ngày, không quên một buổi

- Làm việc nghiêm túc đúng giờ, tận tâm, tận lực, có ý thức trách nhiệm và kỷ luật cao.

- Anh xác định rõ mục đích công việc mình làm, tìm thấy niềm vui trong công việc, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ, tài năng và sức lực của đất nước.

=> có trách nhiệm trong công tác

- Bác đừng mất công về háu, để cháu giới thiệu với bác ông kỹ sư vườn rau hay nhà nghiên cứu sét 11 năm

=> Anh là người khiêm tốn, luôn hoà mình vào đội ngũ những người tri thức.

- Quan niệm về người cô độc: ta với công việc là hai.

- Nỗi nhớ người, “thèm người”.

- Vị trí cuộc sống: về ấn tượng mà mỗi con người tạo ra trong cuộc đời anh.

=> Đó là những suy nghĩ rốt đẹp của một tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống.

- Kể chuyện một cách hồn nhiên, chân thành, say sưa, sôi nổi.

- Nói to những điều mà người ta chỉ nghĩ hay ít nghĩ 

=> Tác giả khắc hoạ khá chân thực sinh động bức chân dung đẹp đẽ về anh thanh niên, sống có lý tưởng vui vẻ, thích giao tiếp, chu đáo với mọi người. Giữa thiên nhiên im ắng hắt hiu, giữa cái lặng lẽ của Sa Pa vẫn vang lên những âm thanh trong sáng, vẫn ánh lên những sắc màu lung linh, lan toả hơi ấm tình người và sự sống của những con người lao động như anh thanh niên. Đó là những vẻ đẹp thật giản dị nhưng cũng thật thiêng liêng với những khát vọng háo hức của con người lao động mới.

4. Tổng kết

a. Về nghệ thuật

- Kể tự nhiên, hấp dẫn.

- Truyện có nhiều chi tiết thực.

- Kết hợp tự sự, miêu tả, biểu cảm, nội tâm nhân vật.

- Khắc hoạ rõ nét tính cách của nhân vật:

+ Qua lời nói, cử chỉ

+ Qua việc làm

+ Các mặt khác.

b. Về nội dung

Ca ngợi nét sống đẹp của con người lao động mới: cống hiến cho đời một cách âm thầm lặng lẽ, những con người có lý tưởng sống đẹp chấp nhận vị trí công tác khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



	Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng
	1.Tác giả - tác phẩm

1.Tác giả: Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh năm 1932. Quê: An Giang.Ông viết nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim; đề tài chính; cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Bộ.

- Tác phẩm:viết năm 1966, khi tác giả hoạt động ở chiến trường Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

2.Tình cảm của bé Thu đồi với cha

a. Thái độ của Thu trước khi nhận ra ông Sáu là cha
- Nghe gọi giật mình – tròn mắt nhìn.

- Nó ngơ ngác, lạ lùng.

- Con bé thấy lạ quá…muốn hỏi đó là ai?

- Mặt nó bỗng tái đi… vụt chạy… kêu thét lên: Má! Má!

- Cái tình cha con cứ nôn nao

- Không thể chờ xuồng cập bến… nhún chân, nhảy tót lên.

- Bước vội vàng… kêu to…Thu! Con

- Vết thẹo dài đỏ ửng, giần giật…

=> Sự xuất hiện của ông Sáu khiến bé Thu ngờ vực. Nó sợ hãi, lảng tránh ông. Chứng kiến phản ứng của Thu trước sự vồ cập của cha, ông Sáu bất ngờ, không hiểu vì sao bé lại có thái độ như vậy.

- “Anh đứng sững lại đó nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại…hai tay buông xuống như bị gãy”.

- Trong suốt mấy ngày, mặc cho ông Sáu tìm mọi cách vỗ về, gần gũi con bé, nhưng nó vẫn xa lánh.

- Anh vỗ về: con bé đẩy ra.

- Anh mong con gọi ba: con bé chẳng gọi.

- Mẹ bảo gọi ba ăn cơm: nó gọi trống không.

- Nồi cơm to đang sôi: nó không nhờ chắt nước.

- Ông Sáu gắp cho cái trứng cá: nó hắt ra.

- Ông Sáu đánh nó một cái: nó không khóc, bỏ sang bà ngoại.

=> Gan lì, ương bướng,  cương quyết.
- Em bé là người có cá tính mạnh mẽ, tình cảm sâu sắc chân thật dành cho ba. Em chỉ nhận khi biết chắc chắn đó là ba mình.

b. Thái độ hành động của Thu khi nhận ra cha

- Sau khi sang bà ngoại bà giải thích, Thu hiểu ra vì sao ba có cái thẹo dài trên mặt, sự nghi ngờ trong em được giải toả.

-Trạng thái ân hận nuối tiếc: 

+ Nó nằm im lăn lộn, thỉnh thoảng thở dài như người lớn, cũng vì thế mà vào buổi sáng lúc ông Sáu chia tay mọi người ra đi, con bé trở về thì ba nó đã phải đi rồi.

3. Tình cha con sâu nặng của ông Sáu

- Nỗi ân hận day dứt vì lỡ đánh con.

- Những đêm rừng, nằm trên võng…nhớ con… anh cứ ân hận, nỗi khổ tâm đó giày vò anh.

- Lời dặn của đứa con lúc chia tay “Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba!” đã thúc đẩy ông làm 1 cây lược bằng ngà cho con bé mới được.

=> Những chi tiết chân thực, bộc lộ rõ tình cảm cảm xúc của người cha lúc xa con.

=> Càng nhớ càng thương con càng xót xa ân hận vì đã lỡ đánh con và lời dặn dò ngây thơ của đứa con bé bỏng cứ vang lên trong tâm khảm – khiến người cha trăn trở - không yên.

- Dường như lúc nào ông cũng nghĩ đến điều đó, chính tình cảm dành cho con đã thôi thúc ông thực hiện bằng được lời hứa.

- Khi tìm được khúc ngà voi, ông Sáu hớt hải chạy về, “tay cầm khúc ngà đưa lên khoe tôi, mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà”.

- Ông Sáu vô cùng sung sướng, vui mừng vì ông đã có thể thực hiện được lời hứa với đứa con bé bỏng mà ông vô cùng thương nhớ.

- Việc ông sắp làm không phải là cách ông thực hiện  lời hứa mà điều chủ yếu là giúp ông giải toả nỗi ân hận vì đã lỡ đánh con, lại vừa giúp ông bày tỏ nỗi niềm thương nhớ đối với đứa con.

+ Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỷ mỷ và cố công như người thợ bạc…

+ Trên sống lưng lược có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét “yêu nhớ tặng Thu con của ba”.

+ Những đêm nhớ con anh lấy cây lược ngà ra ngắm nghía rồi mài lên mái tóc cho cây lược thêm bóng , thêm mượt…

+ Có cây lược, anh càng mong gặp lại con: Người cha dồn hết tình cảm yêu thương mong nhớ đứa con vào làm cây lược, món quà cho con mà ông đã hứa.

=> Ông đã làm cây lược bằng sự tập trung cao độ, dường như mỗi chiếc răng lược, mỗi hàng chữ khắc trên sống lưng lược đều là hiện thân tình cảm của ông đối với con.

- Chiếc lược ngà ông làm đã trở thành vật quý giá thiêng liêng với ông, nó đã làm dịu đi nỗi ân hận và chứa đựng bao nhiêu tình cảm yêu mến nhớ thương mong đợi của người cha với đứa con xa cách.

- Nhưng rồi một tình cảm đau thương đã xảy ra:

+ Trong một trận càn của kẻ thù, ông Sáu đã hy sinh khi chưa kịp trao cây lược ngà (món quà của ông) cho cô con gái bé bỏng..

=>  Chiến tranh luôn đồng nghĩa với đau thương mất mát, nhưng điều quý giá nhất trong cái mất mát đó là tình cha con, tình cảm muôn thuở có tính nhân bản bền vững, vừa cho ta thấy cụ thể nỗi đau mà con người phải gánh chịu bởi chiến tranh.

- Tình cảm của ông Sáu dành cho con thật sâu nặng, tình cảm ấy bất diệt trước sự huỷ diệt tàn khốc của chiến tranh.

4. Tổng kết

a. Về nghệ thuật

- Xây dựng cốt truyện khá chặt chẽ có những yếu tố bất ngờ nhưng hợp lý
- Lựa chọn nhân vật kể chuyện thích hợp.

- Chủ động xen vào những ý kiến bình luận  suy nghĩ để dẫn dắt sự tiếp nhận của người đọc, người nghe: Ông Ba vừa là người chứng kiến câu chuyện, vừa là người trực tiếp tham gia vào câu chuyện. Lời kể vừa khách quan, vừa bộc lộ sâu sắc cảm xúc ý nghĩ của nhân vật, làm cho câu chuyện trở nên đáng tin cậy, người kể lại chủ động điều khiển nhịp kể theo trạng thái cảm xúc của mình.

- Chi tiết chiếc lược ngà có ý nghĩa nối kết các nhân vật trong tác phẩm, vừa là biểu hiện cụ thể của tình cảm người cha dành cho con – vừa là biểu tượng tình cha con sâu nặng.

- Xây dựng tình huống bất ngờ, hợp lý.

- Nghệ thuật khắc hoạ tâm lý, xây dựng tình cách nhân vật.

b.Về nội dung
- Truyện diễn tả một cách cảm động tình cảm của cha con ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh, qua đó tác giả khẳng định và ca ngợi tình cảm cha con thiêng liêng như một giá trị nhân bản sâu sắc.



	Bài tập đọc hiểu
	Bài 1: đọc và trả lời câu hỏi

Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói

Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ

Ôi tiếng Việt như bùn như lụa

Óng ánh tre ngà và mềm mại như tơ

(Tiếng Việt, Lưu Quang Vũ)

a. Nêu nội dung của đoạn thơ trên.

b. Chỉ ra thành phần biệt lập được sử dụng trong đoạn thơ trên.

c. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ sau:

“Ôi tiếng Việt như bùn như lụa

Óng ánh tre ngà và mềm mại như tơ”

d. Viết đoạn văn ngắn (5-6 dòng), nêu suy nghĩ của em về việc sử dụng Tiếng Việt của giới trẻ hiện nay.

Bài tập 2: m hãy đọc đoạn 2 văn bản sau và thực hiện các yêu cầu dưới:

Văn bản 1: Gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bức ảnh về việc làm tình nguyện của giới trẻ được chụp trước và sau khi hoàn thành các hoạt động tình nguyện như: xóa “điểm đen” về rác, sơn vẽ nhà mẫu giáo, tu sửa nhà tình thương, xây nhà cho người nghèo, kêu gọi không sử dụng đồ nhựa…
[image: image41.png]



Đây là bức ảnh tham gia cuộc thi “Thách thức để thay đổi” (Cuộc thi do Trung ương Đoàn và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức) nhằm lan tỏa thông điệp: Giới trẻ cần dấn thân vào các hoạt động tình nguyện để thử thách bản thân trước những thách thức của cuộc sống, nhằm thay đổi chính mình và thay đổi cuộc đời của nhiều người ( Theo Vũ Thơ- Người trẻ thách thức bản thân để thay đổi- Báo Thanh Niên ngày 18/4/2019)

Văn bản 2: Hãy thách thức bản thân. Thách thức bằng những thách thức không ai biết, chỉ có bản thân mình chứng kiến. Ví dụ: Dù ở nơi không có con mắt của người đời vẫn sống chính trực, dù những khi chỉ có có một mình vẫn giữ đúng luật lệ, phép tắc.
Và khi đã chiến thắng trong nhiều thử thách, khi thẳng thắn tự mình nhìn lại bản thân, và hiểu ra bản thân là người có phẩm hạnh cao, lúc ấy con người sẽ có được lòng tự tôn thật sự. Việc này sẽ trao cho ta lòng tự tin mạnh mẽ. Đó chính là phần thưởng dành cho bản thân. (Theo Shiratori Haruhiko, Lời của Nietzsche cho người trẻ, NXB Thế giới, 2018)

a. Xác định phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn (1) của văn bản 2.

b. Dựa vào văn bản 1, hãy cho biết thông điệp mà cuộc thi “Thách thức để thay đổi” muốn lan tỏa tới cộng đồng. 

c. Chỉ ra một điểm chung và một điểm khác biệt về nội dung của hai văn bản trên. 

d. Theo em, có phải lúc nào việc thách thức bản thân cũng giúp chúng ta thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn? (Trả lời trong khoảng 3 – 5 dòng)



	Nghị luận xã hội
	Đề 1: Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay.

Dàn bài gợi ý
1. Mở bài

- Giới thiệu về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay.

2. Thân bài

a. Giải thích

- Sống ảo là lối sống, phong cách sống không giống với hoàn cảnh thực của con người ở trên mạng xã hội.

- Lối sống ấy được giới trẻ thể hiện có phần thái quá, lố bịch.

- Sống ảo cũng có nghĩa là mơ tưởng, ảo tưởng về cuộc sống hiện tại.

b. Thực trạng

- Sống ảo đã trở thành một xu thế, một trào lưu trong giới trẻ hiện nay.

- Các bạn trẻ sống ảo ngày càng nhiều.

- Dành phần lớn quỹ thời gian cho facebook.

- Đắm chìm vào mạng xã hội với các hoạt động: đăng status, khoe ảnh, bình luận dạo,...

- Lấy việc người khác like, bình luận, chia sẻ ảnh hay bài viết của mình làm thú vui.

- Có chuyện gì cũng đăng lên facebook.

- Đăng tải, chia sẻ những nội dung nhạy cảm nhằm mục đích câu like, thu hút sự tò mò, hiếu kì của đám đông.

- Trên mạng xã hội có thể chia sẻ rất cởi mở nhưng trong cuộc sống hiện thực thì lại thu mình, khép kín.

c. Nguyên nhân

- Muốn thể hiện, khoe khoang bản thân.

- Muốn trở thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến.

- Thiếu sự quan tâm của gia đình, người thân.

d. Tác hại

- Tiêu tốn nhiều thời gian vào những việc vô nghĩa.

- Không quan tâm đến cuộc sống ở thực tại.

- Mất tập trung vào học tập, công việc.

- Có thể dẫn đến những suy nghĩ, hành động tiêu cực.

e. Biện pháp khắc phục

- Sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả.

- Có lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội để có cuộc sống ý nghĩa.

- Tuyên truyền cho mọi người biết về tác hại của việc sống ảo để mọi người có lối sống tích cực.

3. Kết Bài

- Trình bày suy nghĩ, quan điểm của bản thân về hiện tượng sống ảo.

Đề 2: Suy nghĩ của em về vai trò của trải nghiệm đối với giới trẻ.

1. Mở bài
- Nêu vấn đề cần nghị luận. 

2. Thân bài
a. Giải thích: Trải nghiệm là tự mình trải qua để có được hiểu biết, kinh nghiệm; tích lũy được nhiều kiến thức và vốn sống.

b. đành giá: Trải nghiệm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống của mỗi con người vì:

+ Trải nghiệm đem lại hiểu biết và kinh nghiệm thực tế; giúp chúng ta mau chóng trưởng thành về cách nghĩ, cách sống, bồi đắp tình cảm, tâm hồn, giúp mỗi người gắn bó và góp phần cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước.

+ Trải nghiệm giúp mỗi người khám phá chính mình để có những lựa chọn đúng đắn và sáng suốt cho tương lai.

+ Trải nghiệm giúp mỗi người dấn thân, thử nghiệm để sáng tạo; biết cách vượt qua những trở ngại khó khăn, tôi luyện bản lĩnh, ý chí để thành công.

+ Thiếu trải nghiệm cuộc sống của mỗi người sẽ nghèo nàn, thụ động, nhàm chán, vô ích; không cảm nhận được sự thú vị của cuộc sống.

+ Lấy dẫn chứng về những người trải nghiệm để chứng minh...

c. Bàn luận mở rộng

+ Khuyên con người, đặc biệt là những người trẻ cần trải nghiệm để khám phá cuộc sống và chính mình. Cần tạo điều kiện để tuổi trẻ được trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp và hữu ích.

- Thực tế, nhiều bạn trẻ chưa coi trọng hoạt động trải nghiệm để bản thân trưởng thành. Đó là những người chỉ chú ý vào việc học tập, thi cử mà chưa chủ động, tích cực trải nghiệm, rèn kỹ năng sống. Một số khác lại đắm chìm trong thế giới ảo. Đặc biệt hơn nữa, có những bạn trẻ lại lao vào thử nghiệm những điều có hại, sa vào tệ nạn…

- Nêu bài học nhận thức và hành động: Cần nhận thức được vai trò quan trọng và cần thiết của trải nghiệm, biết trải nghiệm tích cực để giúp bản thân trưởng thành, vững vàng và sống đẹp hơn.

3. Kết bài

- Khẳng định lại tầm quan trọng của sự trải nghiệm đối với cuộc sống của mỗi con người.
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:- HS soạn và học từ vựng bài 6,7,8,9. Ôn lại word form bài 6,7. 

- Ôn lại các điểm ngữ pháp đã học. HS sẽ làm bài ktra 15 phút, 1 tiết sau khi đi học. Các em ôn tập các kiến thức đã học từ đầu năm( từ vựng, ngữ pháp, wordform) để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10.

 CÁC EM SỮA BÀI LẦN TRƯỚC: 

I. XẾP TỪ

KEY

1. After being examined by the aliens, the man were freed.

2. Even though the keyboard wasn't working well, she finished the letter.

3. The Australians enjoy Christmas as much as people in European countries do.

4. He has been nominated as the most effective activist in the town charity program.

5. I suggest helping elderly people and war invalids with their chores.

6. It would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags to wrap food.

7. Garbage bins can prevent lazy students from throwing trash on the ground.

8. Tet is a time for families to clean and decorate their homes.

9. Taking care of children is not only  tiring but also time- consuming work .

10. Collect  garbage around you, and you'll have  an ideal place to live.
II. ĐOẠN VĂN
 
ANSWER KEY

1. We are all slowly destroying the earth. The seas and rivers are too dirty to swim in. There is so much smoke in the air that it is unhealthy to live in many of the world’s cities. In one well-known city, for example, poisonous gases from cars pollute the air so much that traffic policemen have to wear oxygen masks.
      
We have cut down so many trees that there are now vast areas of wasteland all over the world. As a result, farmers in parts of Africa cannot grow enough to eat. In certain countries in Asia there is too little rice. Moreover, we do not take enough care of the countryside. Wild animals are quickly disappearing. For instant, tigers are rare in India now because we have killed too many for them to survive. However, it isn’t enough simply to talk about the problem. We must act now before it is too late to do anything about it. Join us now. Save the Earth. This is too important to ignore.

2. The environment is everything around us, both natural and made by man. The biggest problem in the world today is the destruction of the natural environment. This is a complicated problem. We burn fuel, and this causes air pollution. We throw away plastic bags, containing toys and other objects. These stay in the environment, they are not like paper or wood that slowly disappear. We have made thousands of new chemicals. Factories that make or use chemicals always have chemical wastes. These are often poisonous, and they also stay in the environment. Since 1945 some countries have been testing nuclear bombs in the air and underground. These explosions in the air cause nuclear fall-out. The fall-out causes cancer and kills animals and people. Nuclear power plants that make electricity also produce dangerous wastes and have accidents that can be very disastrous.
3. In many countries nowadays, electricity, gas and water are necessities. Companies which produce household goods realize that consumers want products that both work effectively and save money.In North America, for example, household lighting accounts 10% to 15% of the electrical bill, but this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-wat light bulb with an energy-saving one. Consumers can save about US$7 to US$21 per bulb doing so.In Europe, when you buy some electrical goods such as refrigerators, freezers, and washing machines, there is a labeling scheme telling you how energy efficient each model is, so you can compare different appliances and then choose which one to buy. The final result is that these innovations will save money as well as conserve the earth’s resources.

4. Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy too.
Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015.

5. Christmas is my favorite holiday. I enjoy baking Christmas cookies and planning parties. I like sending cards and hearing from old friends. I love seeing children open their presents on Christmas morning. Most of all, I love one special custom that we have in our family. On the night before Christmas we dress up in warm clothing and go from house to house in our neighborhood. At each house we sing Christmas songs. Then we go to a hospital or a home for elderly people and we sing there. We want to let people know that we care about them. Afterward, we come home and drink hot chocolate by the fireplace.

6.

1. A. in

B. at


C. on


D. for

2. A. national
B. office

C. regional

D. religion

3. A. in

B. at


C. for


D. on
4. A. differ

B. difference

C. different

D. differences

5. A. buy

B. sell


C. give

D. get

6. A. men

B. women

C. cards

D. papers
7. Drought is a condition that results in which the average rainfall for a fertile area drops far below the normal amount for a long period time. in areas that are not irrigated, the lack of rain causes farm crops to wither and die. higher than normal temperatures usually accompany periods of drought. they add to the drop damage. forest fires start easily during droughts. the soil of a drought area becomes dry and crumbles. often the rich topsoil is blown away by the hot, dry winds. streams, ponds, and wells often dry up by a drought, and animals suffer and may even die because of the lack of water.

8.

1. A. heaviest

B. fastest

C. strongest

D. quickest

2. A. Blows

B. Hits

C. Clouds

D. Gusts
3. A. blown down
B. cut down

C. knocked down
D. blown up
4. A. If 

B. Because

C. Although

D. Despite

5. A. as

B. than

C. like


D. same

6. A. occasion
B. event

C. accident

D. incident

CÁC EM LÀM THÊM BÀI TẬP VÀO VỞ BÀI TẬP

+ TRUE-FALSE


EXERCISE 1:

In Western countries, electricity, gas and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively but also save money 


 For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulbs with an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eight times longer. Therefore, consumers can save about US$ 7 to US$ 21 per bulb. 

A/ Write TRUE or FALSE after each statement:
1. For most households in Western countries, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of electricity bill. 






_______

2. Western consumers just want products that are not expensive. 
_______

3. Using energy-saving bulbs instead of standard bulbs helps save electricity.












_______

4. Energy-saving bulbs last 8 times longer than standard ones
.
_______

B/ Choose the best answers:
5. We should use ___________________________ to spend less on lighting.

A. ordinary 100-watt light bulbs
C. standard bulbs

B. energy-saving bulbs


D. as many bulbs as possible



6. Ms. Jones uses two ordinary bulbs and she pays US$8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy-saving bulbs instead? - _____________

A. US$2

B. US$4

C. US$6

D.US$8

	EXERCISE 2:
There are a variety of ways to save money. The first is to save energy. You can wash in cold water whenever possible. The second is to save water. Take shorter showers to reduce water use. This will lower your water and heating bills. The third is to walk or bike to work or school. This saves on petrol and parking costs while improving your health and keeping you fit. In the long run, it will help you to save a lot of money on health care costs. Undoubtedly, health is wealth. Finally, you can consider borrowing instead of buying. As an example, borrowing from libraries instead of buying personal books and movies. This saves money, not to mention the ink and paper that go into printing new books.     

A/ Write TRUE or FALSE after each statement:
1. Saving energy and saving water are the only two ways to save money.    ________                                                                               

2. Walking or cycling to work is good.                                                       __________

3. It is impossible to wash in cold water.

                                   __________

4. Libraries can help their members to save money.                                   __________

B/ Choose the best answers:
5. What’s the main idea of this passage?  

A. How to have a healthy life

B. How to protect the environment

C. How to save money

D. How to have a healthy life and save energy 

6. The phrase “health is wealth” means……

A. health helps us make money.

B. good health helps us save money and work well to earn money.

C. healthy people can make money. 

D. if you have money, you will have a healthy life.




EXERCISE 3:

At six o’clock yesterday evening, the River Thames burst its bank and flooded a wide area. By nine o’clock the floods had reached the town of Dorchester. The main street was soon under 3 feet of water. Fire engines arrived quickly to pump away the water, but heavy rain made their jobs very difficult. The rain has finally stopped, the river level is falling and the weather forecast is good, but the floods have caused extensive damage. Luckily, nobody was hurt or injured.

A/ Write TRUE or FALSE after each statement:
1. The floods hit the town of Dorchester.                                                 ________

2. Fire engines had no difficulty in pumping away the water.                  ________

3. The town was completely destroyed by the floods.                             ________

4. A large number of people were hurt.                                                    ________

B/ Choose the best answers:
	1. Which statement is NOT true?
	2. What is the passage about?

	A. The floods caused damage in a wide area.

B. It’s not easy for fire engines to pump away the water.

C. The weather forecast after the floods is not good.

D. It was hard to pump away the water because of the heavy rain.
	A. The unstoppable disaster.

B. The floods in the town of Dorchester.

C. The hard job of fire engines.

D. The damage of the floods.


5. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________________________   6. ________________________________
EXERCISE 4:

Tropical forests have provided us with many kinds of food, medicine and industry. They also reduce flood, keep water clean and slow down the Greenhouse Effect. However, the tropical forests are being destroyed to make rooms for farm and fields. Besides that, forest fires are the most terrible destruction. About 20 million hectares of forests which are in danger…. It’s time for the governments to think about the forests and their importance. Furthermore, people should plant more trees to prevent the Greenhouse Effect.

 A/ Write TRUE or FALSE after each statement:                                                                                             
 1. Tropical forests are important to man in many ways.    
_________

 2. Farms, fields are the causes of the loss of forests.          
_________

 3. Fires destroy about 20 million hectares of forest.                   
_________

 4. Everyone must work together to protect and save forests.      
_________

B/ Choose the best answers

	 5. The writer think forests are important because ________________________________.

- it provided many kinds of food, medicine and industry

 - over 20 million hectares of forests which are in danger 

- the view is wonderful

- All are correct
	6. Which of the following sentences is NOT true? _________________________________

 - tropical forests are being destroyed to make rooms for farm and fields.

 - Planting new trees can slow down the Greenhouse Effect.

 - Tropical forests have provided us with many kinds of food, medicine and industry.

 - 20 million hectares of forest are protected.


EXERCISE 5:
	
Our oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes from the land, which means it comes from people. Firstly, there is raw sewage, which is pumped directly into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty of doing this. Secondly, ships drop about 6 million tons of garbage into the sea each year. Thirdly, there are oil spills from ship. A ship has an accident and oil leaks from vessel. This not only pollutes the water, but it also kills marine life. Next, there are waste materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directly into the rivers, which then leads to the sea. And finally, oil is washed from the land. This can be the result of carelessness or a deliberate dumping of waste. 

	A/ Write True or False after each statement:

	1. Our oceans become polluted because of the pollution coming from the land. _____                                                                                                            

	2. Developed countries are responsible for this pollution.                                    _____                                                                                          

	3. Oil leaking is one of the reasons for ocean pollution.                                       _____                                                                                                                                                                                         

	4. The factory owners pump the waste directly into the sea                                 _____                                                                                          
because of inappropriate regulations.                                                                                                                                

	B/ Choose the best answers:

	5. What is the passage mainly discussed?

__________________________

· Water pollution

· Air pollution

· Causes of ocean pollution

· Oil leaking


	6. The word “sewage” in the 2nd sentence has the closet meaning to _______________

· garbage

· waste

· pesticide

· pollution



	EXERCISE 6:

Derek and Emma, two Australian teenagers, are talking about their families.

Derek: I think big families are great because I really enjoy family parties with our aunts, uncles, cousins, and other relatives. I’m glad that my grandparents live with us. In our culture we respect older people.

Emma: My family is small – just my mom, dad, my brother and me. Both my parents work, so we don’t usually eat meals with each other. In fact, I usually eat alone. I have one cousin. But I don’t see her much because he lives in Singapore! And my grandparents live 350 miles away, so I don’t see them very often, either. That’s a pity. They often give me good advice about what I should and shouldn’t do.

	A/ Write TRUE or FALSE after each statement:

	1. Derek and his grandparents live in the same house.                                 ______________

	2. Older people are respected in Australia’s culture.                                    ______________

	3. Emma always has meals with her parents.                                                ______________

	4. Emma is happy to get advice from her grandparents.                               ______________                          


B/ Choose the best answers

	5. According to the passage, what makes Derek enjoy his big family?

A. the love among family members

B. the house where they live

C. the party with family members

D. the culture in Australia
	6. Which of the following can be inferred from the passage?

A. Emma has to suffer from a lonely life.

B. Emma has two brothers.

C. Emma often has dinner with her parents.

D. Emma’s grandparents live with her.


EXERCISE 7:
	Dear Daddy,  
I am writing this to tell you how much you are missed and loved, especially on such a special day as today. I will always remember that day - my graduation day. You were standing there with tears in your eyes while I was walking towards the stage to get my diploma, a moment in time that would last forever. You are such a devoted father who has always taken very good care of the family and me. I now live independently, Dad, and I’ve experienced the difficulties of being an adult, and I am going to have my own children with all the burden of being a parent. I understand and love you more. After all, I will always be your little naughty son! Happy Father’s Day. 

A. Write TRUE or FALSE after each statement

	1. This is a letter written by a man to his father.                                              _____

	2. The father cried when his son was on his way to the stage.                         _____

	3. The letter is sent from a son to his father on the son’s graduation day.       _____                                                            

	4. The writer of this letter has no difficulty living an adult’s life.                    _____


B. Choose the best answers 
	5. What is the letter mainly about?

A. The writer’s study at university  

B. The writer’s  childhood memory

C. The writer’s thankfulness to the father

D. The writer’s marriage life
	6. Which of the following can be inferred from the letter?

A. The father is quite irresponsible.

B. The writer is in disagreement with the father.

C. The writer has a lot of experience in work.

D. The writer very much respects the father.


EXERCISE 8:
Vietnam’s New Year is officially known as Tet. It usually begins between January twenty-first and February nineteenth. The exact date changes from year to year. Tet lasts ten days. The first three days are the most important. Vietnamese people believe that what people act during those days will influence the whole year. As a result, they make every effort to avoid arguments and smile as much as possible. Vietnamese people believe that the first person through the door on New Year’s Day brings either good or bad luck. Children receive lucky money from older people.

A/ Write TRUE or FALSE after each statement:
1. Tet occurs in late January or early February.                           _______________                                                  

2. There are two weeks for Luna New Year.                                _______________                                                  

3. People should not argue with each other at Tet.                       _______________                                                 

4. The first visitor on New Year’s Day brings good or bad luck. _______________                              

B/ Choose the best answers:
5. When exactly does Tet begin? _____________________________.
      
A. on January twenty-first.
B. on February nineteenth. 



C. in late February

D. It changes every year.

6. Why do Vietnamese people avoid arguments at Tet?______________________.
      A. To have good luck throughout the year.


B. To receive lucky money.

C. To have bad luck throughout the year.


D. To smile as much as possible.

+ BIỂN BÁO
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* Ôn tập lại các kiến thức sau
Câu 1: Thế nào là dòng điện xoay chiều? Kí hiệu dòng điện xoay chiều? Các cách tạo ra dòng điện xoay chiều? 

- Dòng điện xoay chiều là dòng điện luân phiên đổi chiều. 

- Kí hiệu AC hay ~ . 

- Các cách tạo ra dòng điện xoay chiều là: 
+ Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín.
+ Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm.

Câu 2: Trình bày cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều? Cách làm quay máy phát điện?
- Maùy phaùt ñieän xoay chieàu goàm cuoän daây vaø nam chaâm. Một trong hai bộ phận đó, boä phaän ñöùng yeân laø Stato, boä phaän quay laø Roâto.
- Tuyø theo loaïi maùy maø cuoän daây hoaëc nam chaâm coù theå laø Stato hoaëc coù theå laø Roâto

-Maùy phaùt ñieän xoay chieàu hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. Khi cho nam châm (hoặc cuộn dây) quay ta thu được dòng điện xoay chiều khi nối 2 cực của máy với các dụng cụ tiêu thụ điện.
- Cách làm quay máy phát điện xoay chiều: Dùng động cơ nổ, dùng tua bin nước, dùng cánh quạt gió...
Câu 3: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều? Mỗi tác dụng nêu một ví dụ?
- Các tác dụng của dòng điện xoay chiều: Tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ, tác dụng sinh lý.

- Ví dụ:  Tác dụng nhiệt: bếp điện, nồi cơm điện  nóng lên.


 

              Tác dụng quang: thắp sáng đèn huỳnh quang, đèn led...


          Tác dụng từ: nam châm điện, chuông điện...                       


          Tác dụng sinh lí: tác dụng lên con người làm các cơ bị co giật, tim ngừng đập, ngạt thở…

Câu 4: Cho biết kí hiệu, công dụng, cách sử dụng của ampe kế, vôn kế xoay chiều?
- Dùng ampe kế hoặc vôn kế xoay chiều (có kí hiệu AC hay ~) để đo CĐDĐ và HĐT xoay chiều.

- Cách sử dụng: Mắc ampe kế nối tiếp với dụng cụ cần đo CĐDĐ, mắc vôn kế song song với dụng cụ cần đo HĐT. Khi sử dụng ampe kế, vôn kế xoay chiều, ta không cần phân biệt các chốt nối vào mạch điện xoay chiều của chúng.
TỪ 09/03 ĐẾN 14/03/2020

Đọc trước CHỦ ĐỀ 22: MÁY BIẾN THẾ. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA và ghi nhớ nội dung trọng tâm sau:

1. Vì sao có sự hao phí trên đường dây tải điện? Công suất hao phí (Php) do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện phụ thuộc vào HĐT như thế nào? Công thức tính công suất hao phí (chú thích đầy đủ). Nêu cách làm giảm công suất hao phí tiện lợi nhất?
   - Khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.

- Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.                                        


Php: Công suất hao phí  (W)  

P:Công suất cần truyền tải (W)

R: điện trở dây (()        

U: hiệu điện thế 2 đầu đường dây (V)

* Nêu cách làm giảm công suất hao phí tiện lợi nhất?
- Tăng hiệu điện thế vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào 2 đầu đường dây.

- Vd: U tăng 5 lần, thì Php giảm 25 lần.

2. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế?

*Cấu tạo: Máy biến thế gồm: 2 cuộn dây sơ cấp và thứ cấp có số vòng dây n1 và n2​​​​​​​​ khác nhau. Một lõi sắt có pha silic dùng chung cho 2 cuộn dây. 

*Hoạt động: 


-Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi đặt vào hai đầu cuông sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì do hiện tượng cảm ứng điện từ, ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.


- Máy biến thế hoạt động được với dòng điện xoay chiều.


- Maùy bieán theá duøng ñeå taêng hoaëc giaûm hieäu ñieän theá.


*Mối quan hệ giữa hiệu điện thế và số vòng dây của máy biến thế?

 - Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn.
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U1: hđt cuộn sơ cấp(V)         

U2: hđt cuộn thứ cấp(V)
n1: số vòng dây cuộn sơ cấp (vòng)
    

n2: số vòng dây cuộn thứ cấp (vòng)

*Thế nào là máy tăng thế , máy hạ thế và được lắp đặt ở đâu trên đường dây tải điện?

- Máy hạ thế:  n1> n2 => U1>U2, lắp đặt ở nơi tiêu thụ điện
- Máy tăng thế: n1< n2 => U1<U2, lắp đặt ở nơi cung cấp điện (nhà máy điện)
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TỪ 02/03 ĐẾN 14/03/2020

ĐỀ 1:

Câu 1: Hoàn thành phương trình:

1) Na2CO3 + HCl →  ?  + CO2 +?

2) NaHCO3 +  NaOH →  ?  +  ?

3) CO2 + ? → K2CO3 + ?

4) CaCO3 → ? + ?

5) Na2CO3 + ? → CaCO3 +?

6) SiO2 + NaOH → ? + ?

Câu 2: Viết phương trình và nêu hiện tượng khi:

a) Cho từ từ dung dịch axit HCl vào CaCO3
b) Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch K2CO3
Câu 3: Trong các chất dưới đây, chất nào là muối cacbonat axit, chất nào là muối cacbonat trung hòa:

NaHCO3; BaCO3, Ca(HCO3)2; K2CO3
Câu 4: Cho 100g dung dịch Na2CO3 5,3% tác dụng với dung dịch HCl 3,65%

a) Tính thể tích khí thoát ra

b) Cần dùng bao nhiêu gam dung dịch HCl 3,65% để trung hòa 200g dung dịch Na2CO3 5,3%?

c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng

Na=23; C=12; O=16; H=1; Cl=35,5

ĐỀ 2

Câu 1: Viết phương trình cho chuỗi phản ứng sau:

(1)          (2)                   (3)                  (4)                           (5)

C → CO2 → Na2CO3 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCl2

Câu 2: Viết phương trình và nêu hiện tượng khi:

a) Cho từ từ dung dịch axit H2SO4 vào dung dịch Na2CO3
b) Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Na2CO3
Câu 3: Cho 100g dung dịch NaHCO3 16,8% tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch axit H2SO4
a) Tính thể tích khí thoát ra

b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit H2SO4
c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng

Na=23; C=12; O=16; H=1; S=32

Câu 4: Ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học sau đây cho ta biết những thông tin gì?

NỘI DUNG ÔN TẬP TIN HỌC  KHỐI 9

(Từ 02/03 đến 14/03/2020)
HỌC SINH ÔN LẠI CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC
CHỦ ĐỀ 2: ALICE

- HS xem lại các thao tác thêm đối tượng vào thế giới.

- HS xem lại các nút định vị đối tượng.

- HS xem lại các lệnh Do in order, Do together

- HS xem lại ý nghĩa các lênh trong lập trình hành động

- HS xem lại các bước tạo 1 hoạt động trong Alice
Yêu cầu HS phải thực hiện:
* Phần 1: Lý thuyết – HS tiếp tục ôn tập các câu sau:

1. Để khởi động phần mềm Alice ta nhấp đúp vào biểu tượng nào sau đây?

a. [image: image43.png]




b. [image: image44.png]





c. [image: image45.png]




d. [image: image46.png]



2. Trong Alice, muốn các hành động của nhân vật thực hiện cùng lúc với nhau ta chọn lệnh:
a. Do toghether  

b. Loop   

c. Wait
  d. Distance to

3. Trong Alice, để đưa nhân vật vào ta chọn nút:
a. [image: image47.png]Add instance to world



  
b. [image: image48.png]


   

c. [image: image49.png]




d. [image: image50.png]



4. Trong Alice, tệp tin được lưu có phần mở rộng là:
a. *.pptx  


b. *.html   


c. *.a2w
d. *.pas

5. Trong Alice, muốn cho nhân vật thực hiện hành động di chuyển sang trái ta dùng lệnh:
a. Move up 



b. Move down   


c. Move left



d. Move right

6. Trong Alice, muốn cho nhân vật thực hiện hành động di chuyển sang phải ta dùng lệnh:
a. Move up  



b. Move down   


c. Move left




d. Move right

7. Trong Alice, muốn cho nhân vật thực hiện hành động nói chuyện ta dùng lệnh:
a. Say 

b. Think   

c. Roll


d. Resize

8. Trong Alice để lưu một file đang soạn thảo ta vào File chọn?
a. New World  
b. Open World...   

c. Save World       
d. Exit

9. Trong Alice, để soạn thảo kịch bản cho nhân vật ta nhấn vào nút:

a. [image: image51.png]Add instance to world



  
b. [image: image52.png]


   

c. [image: image53.png]




d. [image: image54.png]



10. Trong Alice để thoát khỏi chương trình ta vào File chọn?
a. New World  

b. Open World...   



c. Save World

d. Exit

* Phần 2: Bài tập thực hành 
Bài tập: Xây dựng hoạt cảnh chú chim bay từ trên xuống và đậu lại trên nhành cây.

NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 9

THỜI GIAN: TỪ 02/03/2020 ĐẾN 14/03/2020

MÔN GDCD

+ Ngày 2/3-6/3/2020: Xem và chuẩn bị bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

+ Ngày 9/3-13/3/2020: Xem và chuẩn bị bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân 

MÔN SINH HỌC

- Học bài 34, xem trước bài 45, 46 SGK
- Học bài 35, xem trước bài 47, 48 SGK
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